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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng 
giao thông hoặc nguồn nước phục 

vụ chữa cháy

1 Nguyễn Tặng
Tổ 1, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 1, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

2 Đỗ Bách Khoa
Tổ 1, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 1, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

3 Huỳnh Văn Nam
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

4 Võ Thị Thuỷ
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

5 Nguyễn Tính
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

6 Nguyễn Thị Phước
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)
Tổ 4, Thôn Dương Đàn (Thôn Đàn 

Trung cũ)

7 Dương Hải
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

8 Dương Văn Tánh
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

9 Võ Ngọc Tri
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

10 Võ Văn Tam
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

11 Đặng Ngọc Lượng
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 6, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)
12 Châu Ngọc Thích Tổ 6, Thôn Khánh Tân Tổ 6, Thôn Khánh Tân
13 Nguyễn Bá Triều Tổ 6, Thôn Khánh Tân Tổ 6, Thôn Khánh Tân

14 Nguyễn Văn Dư
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

15 Võ Văn Thành
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

16 Võ Văn Thắng
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

17 Nguyễn Văn Hoa
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

18 Nguyễn Văn Hiền
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

19 Võ Văn Dũng
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

20 Võ Văn Kỳ
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)

21 Võ Văn Nhân
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn 

Dương Đàn cũ)
Tổ 5, Thôn Dương Đàn (Thôn Dương 

Đàn cũ)
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22 Nguyễn Văn Hoàng
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

23 Võ Thị Sự
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

24 Nguyễn Văn Lẹ
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

25 Bùi Điềm
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

26 Nguyễn Văn Phương
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

27 Nguyễn Văn Tiên
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

28 Trần Văn Minh
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

29 Trần Thanh Tùng
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

30 Trần Văn Công
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 3, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

31 Phan Thị Hoa
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

32 Nguyễn Thị Hoa
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

33 Phan Thị Bạn
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

34 Lê Thị Xuân
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

35 Nguyễn Phước
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

36 Nguyễn Thành
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

37 Phạm Thị Phước
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

38 Nguyễn Văn Ngọc
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước 

Bắc cũ)
Tổ 2, Thôn Ngọc Tú (Thôn Phước Bắc 

cũ)

39 Nguyễn Đáng Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

40 Nguyễn Đức Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

41 Nguyễn Đông Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

42 Xa Thị Lồng Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 5, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

43 Nguyễn Tâm Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

44 Nguyễn Hoà Bảo Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

45 Nguyễn Văn Hường Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)
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46 Nguyễn Văn Trung Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

47 Trần Thị Cúc Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

48 Nguyễn Bá Lân Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

49 Nguyễn Hoà Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

50 Lê Thị Chung Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

51 Đinh Văn Hoà Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

52 Lê Văn Bình Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

53 Huỳnh Thị Hoa Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 1, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

54 Nguyễn Thị Thu Phong Tổ 3, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 3, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

55 Lương Văn Hào Tổ 3, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 3, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

56 Nguyễn Đại Hoà Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

57 Trần Kế Nhựt Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

58 Lương Chánh Tâm Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

59 Nguyễn Xuân Hùng Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

60 Lương Thị Ẩn Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

61 Lê Văn Xanh Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

62 Võ Thị Tài Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

63 Giang Thị Phúc Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

64 Dương Thi Vinh Tổ 7, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 7, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

65 Huỳnh Ba Tổ 7, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ) Tổ 7, Thôn Kỳ Sơn (Thôn An Mỹ cũ)

66 Thái Thị Công
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)

67 Thái Dung
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)

68 Nguyễn Thanh Phương
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)
Tổ 6, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Trung Sơn 

cũ)

69 Lê Phong
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
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70 Lê Văn Long
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

71 Lê Văn Quang
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

72 Nguyễn Văn Minh
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

73 Nguyễn Tuấn Vũ
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

74 Nguyễn Tuấn Ninh
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

75 Nguyễn Văn Thành
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

76 Lê Văn Hoà
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

77 Nguyễn Tuấn An
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

78 Nguyễn Văn Hùng
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

79 Trần Ngọc Lanh
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

80 Lê Lai
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

81 Hồ Nhật Quang
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

82 Trần Thị Lợi
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)

83 Nguyễn Văn Dũng
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
Tổ 2, Thôn Kỳ Sơn (Thôn Đàn 

Thượng cũ)
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